
ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TỊNH AN   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:       /KH-UBND 

 

Tịnh An, ngày 25  tháng 04  năm 2024 

 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện Tiểu dự án 1 – Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực 

nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  

trên địa bàn xã Tịnh An năm 2024   

 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về 

việc quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia; 

Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 

2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực 

hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ sản xuất trong lĩnh 

vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 – 2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND 

tỉnh Quảng Ngãi quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND 

tỉnh Quảng Ngãi quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn 

dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện 

các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, 
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thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng 

trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng 

cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ 

sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành định mức kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi, vật tư áp 

dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và 

vốn đối ứng ngân sách tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 7357/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND thành 

phố Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi 

ngân sách địa phương năm 2024; 

Căn cứ Quyết định 892/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của UBND thành phố 

Quảng Ngãi về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi cho 

phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường từ nguồn vốn ngân sách Trung 

ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh, thành phố; 

Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND thành phố 

Quảng Ngãi thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn 

thành phố Quảng Ngãi năm 2024; 

Ủy ban nhân dân xã Tịnh An ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 – 

Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tịnh An năm 2024 

với các nội dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn 

với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiệu quả, bền vững. Góp phần nâng cao 

đời sống, vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, nhất là hộ nghèo, cận 

nghèo và mới thoát nghèo (gọi tắt là hộ nghèo). 

- Tập trung triển khai các dự án phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực gắn 

với tiêu thụ sản phẩm. Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp đảm 

bảo vệ sinh môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và an toàn dịch bệnh. 

2. Yêu cầu: 

- Hình thành và phát triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm 

nông nghiệp, nâng cao năng lực áp dụng tiến bộ kỹ thuật và tiếp cận thị trường 

cho người nghèo, tạo điều kiện để họ an tâm sản xuất, ổn định sinh kế. 



3 

  

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp, công khai minh bạch trong quản lý, 

đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, đúng đối tượng, trình tự, thủ tục, điều kiện, 

phương thức đầu tư, nguyên tắc hỗ trợ, nội dung và định mức theo quy định. 

- Huy động nguồn đóng góp tự nguyện của người dân (bằng tiền, hiện vật 

hoặc ngày công lao động), doanh nghiệp, tổ chức thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia đảm bảo công khai, minh bạch, rõ trách nhiệm giải trình theo quy 

định của pháp luật. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Hỗ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị Chăn nuôi 

bò cái sinh sản. 

2. Đối tượng tham gia: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 

người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo, theo quy định tại khoản 5, 

Điều 20 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP). 

3. Địa bàn thực hiện: Thực hiện tại các thôn trong xã Tịnh An 

4. Các nội dung hỗ trợ và đóng góp: 

4.1. Nội dung hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước: 

- Bò cái giống lai Zebu: 01 con/hộ. 

- Vật tư chăn nuôi theo định mức được duyệt (nếu có). 

- Hỗ trợ chi phí quản lý dự án. 

4.2. Nội dung đóng góp của các bên tham gia liên kết: 

a) Người chăn nuôi: Thực hiện chi trả các khoản sau:  

- Chuồng trại, dung cụ chăn nuôi bò. 

- Thức ăn, thuốc thú y, đá liếm, hoá chất,… ngoài phần hỗ trợ của nhà 

nước. 

- Công lao động chăm sóc, nuôi dưỡng bò. 

b) Đơn vị Chủ trì liên kết: Thực hiện chi trả các khoản sau:  

- Khảo sát, xây dựng kế hoạch liên kết trình thẩm định và phê duyệt. 

- Tập huấn kỹ thuật sản xuất; tập huấn nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý 

hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường. 

- Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ 

thuật trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. 

5. Vốn, nguồn vốn và phương thức hỗ trợ:  

5.1. Tổng vốn nhà nước hỗ trợ: 402.500.000 đồng 

5.2. Nguồn kinh phí: Theo Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 

của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn 

thành phố Quảng Ngãi cho phòng, ban, đơn vị và UBND các xã từ nguồn vốn 

ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh, thành phố. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
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5.3. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng hiện vật. 

6. Thời gian triển khai thực hiện: Năm 2024. 

III. LỰA CHỌN DỰ ÁN, KẾ HOẠCH LIÊN KẾT: 

1. Thông báo nộp hồ sơ đề xuất liên kết:  

- Thông báo rộng rãi Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 3. Hỗ trợ 

phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên các phương tiện truyền thông của xã, 

niêm yết công khai tại UBND xã để tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp biết lập hồ sơ 

đăng ký tham gia chủ trì liên kết. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2024. 

2. Lập và nộp hồ sơ đề xuất liên kết:  

- Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết theo mẫu 

quy định tại Thông tư 09/2022/TT-LĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng 

hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025. 

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày thông báo. 

3. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề xuất liên kết:  

Hội đồng thẩm định các dự án, kế hoạch phát triển sản xuất thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 

1515/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của UBND thành phố, thẩm định hồ sơ đề xuất 

liên kết của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, 

tham mưu UBND thành phố phê duyệt hồ sơ đề xuất liên kết đạt yêu cầu. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Uỷ ban nhân dân xã Tịnh An: 

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế thành phố và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo thẩm quyền. 

- Thực hiện xét, chọn đúng đối tượng và chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của đối tượng thụ hưởng chương trình. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả và báo cáo theo 

định kỳ, năm cho UBND thành phố (qua Phòng Kinh tế). 

2. Phòng Kinh tế thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Tịnh An và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan theo Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 về việc thẩm tra, thẩm 

định và tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt DA/KH liên kết.   

- Kiểm tra, giám sát các bên liên quan tham gia thực hiện DA/KH liên kết.   

- Tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện DA/KH liên kết.    

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

- Phối hợp với Phòng Kinh tế trong việc thẩm tra, thẩm định DA/KH liên 

kết 



5 

  

- Tham mưu phân bổ kinh phí thực hiện dự án nguồn ngân sách thành phố.  

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện dự 

án/kế hoạch theo quy định.  

4. Phòng lao động – Thương binh và Xã hội: 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế trong việc thẩm tra, thẩm định DA/KH liên 

kết. 

- Hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc xét chọn đối tượng theo quy định. 

5. Đơn vị chủ trì liên kết và các bên tham gia liên kết: 

- Thực hiện các nội dung dự án phát triển sản xuất theo Quyết định của cấp 

có thẩm quyền phê duyệt và Hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo 

quy định. 

- Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo đúng nội dung, 

mục đích, định mức theo quyết định phê duyệt. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3. Hỗ trợ phát triển 

sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn xã Tịnh An năm 2024. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có khó khăn vướng mắt, kịp thời báo cáo về UBND xã để xem xét giải 

quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Kinh tế TP; 

- TT. Đảng uỷ; TT.HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- BCĐ các Chương trình MTQG xã; 

- Các Ban, ngành liên quan xã; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Văn Khương 
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